SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
       BÌNH PHƯỚC                                        MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12

                                                                                      Thời gian làm bài: 90 phút

           ĐỀ CHÍNH THỨC                                        (Không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm gồm có 03 trang)
	Phần 
	Câu 
	Nội dung
	Điểm 

	I
	 
	ĐỌC HIỂU
	 3,0

	
	1
	Nội dung đoạn trích

- Tầm quan trọng của mục tiêu trong cuộc sống/ Sự cần thiết/ Ý nghĩa của mục tiêu.

- Mục tiêu cần rõ ràng và phù hợp (với khả năng, bản thân…)
	 0,5

	
	2
	- So sánh: mục tiêu cao nhưng vẫn phải phù hợp - giống như một đỉnh núi cao vừa đủ 
- Tác dụng: khẳng định sự phù hợp, cần thiết của mục tiêu và thực hiện được những mục tiêu ấy.
	 0,5

 0,5

	
	3
	Mục tiêu lớn giúp chúng ta học cách nhẫn nại, mục tiêu nhỏ thì mang đến cho chúng ta sự hưởng thụ, bởi hoàn thành những mục tiêu nhỏ mỗi ngày có thể giúp bạn và tôi từng bước tiếp cận đến thành công mà mình mong muốn một cách vui vẻ.
	0,5

	
	4
	- Học sinh bày tỏ quan điểm

- Lí giải vì sao

Chẳng hạn: đồng tình với ý kiến. Bởi vì đánh giá thấp bản thân sẽ làm hạn chế khả năng, những việc làm được. Đánh giá thấp lòng dũng cảm và kiên trì tiếp bước của bản thân sẽ hạn chế năng lực, bản lĩnh, ý chí và sự kiên trì để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch. Và như thế, sẽ không thể đạt được, chạm đến thành công…
	 0,5

 0,5

	II
	 
	LÀM VĂN 
	 7,0

	
	1
	Hãy viết 01 đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề: “Tiết kiệm thời gian.”
	 2,0

	
	
	a. Đảm bảo hình thức một đoạn văn; trình bày mạch lạc, rõ ràng; tránh mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu,...
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tiết kiệm thời gian. Triển khai vấn đề hợp lí, kết hợp lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động. Dưới đây là gợi ý:
	 

	
	
	 Tiết kiệm thời gian là biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức thời gian của mình và của người khác.
	 0,25

	
	
	- Thời gian là yếu tố quan trọng không thể thiếu để chúng ta học tập, lao động và tạo ra những của cải vật chất, tinh thần quý giá cho cá nhân, cho xã hội.

- Có thời gian là có tất cả. Thời gian qua đi không lấy lại được, mỗi chúng ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định để sống, học tập và lao động. Cho nên, cần tiết kiệm thời gian.
	 0,75

	
	
	Biết tiết kiệm thời gian, tận dụng và phân bổ thời gian hợp lí để giải quyết công việc, thực hiện những mục tiêu của cuộc sống.
	 0,25

	
	
	c. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	 0,25

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	 0,25

	
	2
	Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi!

Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi

Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

Mường Lát hoa về trong đêm hơi

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Heo hút cồn mây súng ngửi trời

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi

Anh bạn dãi dầu không bước nữa

Gục lên súng mũ bỏ quên đời!

 (Trích Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, 2008)
Nhận xét về đoạn thơ trên, có ý kiến cho rằng: “Đoạn thơ là hồi ức của tác giả về con đường hành quân giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội nhưng cũng thật thơ mộng, trữ tình; là hình ảnh người lính những năm đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ mà hào hùng”.

       Anh/chị hãy cảm nhận đoạn thơ để làm rõ ý kiến trên.
	 5,0



	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được vấn đề. 
	 0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận về đoạn thơ trong bài Tây Tiến của Quang Dũng để làm rõ ý kiến.
	 0,5

	
	
	 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng:
	 

	
	
	* Giới thiệu tác giả, tác phẩm; trích dẫn ý kiến, đoạn thơ
	 0,25

	
	
	* Nội dung ý kiến -Ý kiến đề cập đến hai nội dung chính của đoạn thơ:

- Thiên nhiên Tây Bắc - địa bàn hoạt động của Tây Tiến - đó là một vùng rừng núi hiểm trở, dữ dội, hùng vĩ, bởi núi cao, đèo cao, vực thẳm... Bên cạnh đó, thiên nhiên cũng rất thơ mộng.

- Hình ảnh người lính những năm đầu kháng chiến chống Pháp gian khổ mà hào hùng, đó là vẻ đẹp của người lính dù trong hoàn cảnh gian khổ, chiến đấu nguy hiểm nhưng vẫn lãng mạn, hào hùng,anh dũng...
	0,5



	
	
	 * Phân tích đoạn thơ:HS tập trung phân tích đoạn thơ để làm rõ hai nội dung sau:

- Bức tranh thiên nhiên núi rừng miền Tây Bắc hùng vĩ, dữ dội nhưng vô cùng mĩ lệ, trữ tình.

 - Hình ảnh người línhTây Tiến trên chặng đường hành quân trong cảm xúc “nhớ chơi vơi” về một thời gian khổ mà hào hùng.
	 2,0

	
	
	* Nghệ thuật:

- Cảm hứng và bút pháp lãng mạn.

- Cách sử dụng ngôn từ đặc sắc: các từ chỉ địa danh, từ tượng hình…

- Kết hợp chất thơ và chất họa.
	 0,5

	
	
	* Khái quát chung: 

Ý kiến hoàn toàn đúng, đã làm rõ những đánh giá, cảm nhận về bức tranh thiên nhiên, về hình tượng người lính trong đoạn thơ.
	0,5

	
	

	
	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	 0,5

	
	
	  
	

	 
	 
	ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10,00

	Lưu ý chung 
1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm.. 
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc. 
3. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục. 
4. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng hoặc phần thân bài ở câu làm văn chỉ viết một đoạn văn. 
5. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.  
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